
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HOÁ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Dung 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Lợi 

      Bà Trịnh Thị Phương 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

196/2016/TLST - HNGĐ ngày 15 tháng 11 năm 2016 về tranh chấp Ly hôn, chia 

tài sản khi ly hôn theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2017/QĐXX-ST ngày 

20/7/2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Ngô Thị Q, sinh năm: 1970 

Cư trú tại: Thôn V, xã Y, huyện X, tỉnh Thanh Hóa. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Xuân Q, sinh năm: 1967 

Cư trú tại: Thôn V, xã Y, huyêṇ X, tỉnh Thanh Hóa. 

 -  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

      1. Bà Lê Thị C, sinh năm 1928 

Cư trú tại: Thôn V, xã  Y, huyện  X, tỉnh Thanh Hóa. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị C:  

Chị Ngô Thị H, sinh năm 1959   

 2. Chị Ngô Thị H, sinh năm 1959 

Cư trú tại: Thôn C, xã Y, huyện X, tỉnh Thanh Hóa. 

 3. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1969  
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Cư trú tại: SN 45/311A , Phạm C, phường 12, quận V, Thành phố Hồ Chí Minh. 

      4. Ngân hàng C.  

Trụ sở: Tòa C Bán đảo Đ, quận M, TP Hà Nội. 

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn T - Phó Giám đốc Ngân 

hàng C - Chi nhánh huyện X. 

(Văn bản ủy quyền số 278 ngày 29 tháng 11năm 2016). 

Tại phiên tòa có mặt chị Q, anh Q, chị H.  

Chị H, người được ủy quyền của Ngân hàng C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Nguyên đơn chị Ngô Thị Q, bị đơn anh Nguyễn Xuân Q trình bày và đề nghị: 

- Về hôn nhân: Anh Nguyễn Xuân Q và chị Ngô Thị Q kết hôn ngày 

22/5/1990 trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức cưới hỏi theo phong tục địa phương và 

có đăng ký kết hôn tại UBND xã Y, huyện X, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kết hôn, 

anh chị chung sống hạnh phúc được khoảng 10 năm thì xảy ra mâu thuẫn.  

Theo chị Q: Nguyên nhân mâu thuẫn do anh Q thường xuyên bài bạc, uống 

rượu say, dẫn đến vợ chồng thường xuyên cãi nhau, nhiều lần anh Q đánh đập mẹ 

con chị. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng. Đến tháng 10/2015, chị không 

thể chịu đựng được nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống, vợ chồng ly thân từ đó đến 

nay, không quan tâm chăm sóc đến nhau. Nay chị xét thấy tình cảm vợ chồng là 

thực sự không còn, vì vậy chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn anh Q.  

Theo anh Q: Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn là do con gái là cháu N bị 

bệnh nặng, anh cũng bị bệnh, thường xuyên ốm đau nhưng chị Q không quan tâm 

chăm sóc anh mà lại bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Nay tình cảm vợ chồng không còn 

nên anh đồng ý ly hôn chị Q.  

- Về con chung: Chị Q và anh Q thống nhất, vợ chồng có 02 con chung là 

cháu Nguyễn Thị N, sinh ngày 01/7/1993 và cháu Nguyễn Xuân P, sinh ngày 

22/3/1996. Hiện nay hai cháu đều đã trưởng thành nên các cháu ở với ai là do tự 

các cháu quyết định. Cháu P hiện đã đi làm, riêng cháu N bị bệnh lutspan đỏ trong 

quá trình điều trị và ở cùng chị Q. Về trách nhiệm cấp dưỡng đối với cháu N đang 

bị bệnh nặng anh, chị và cháu N không có ý kiến và không có đề nghị gì.  

- Về tài sản:  

+ Chị Q kê khai tài sản chung của vợ chồng gồm có: 

  Diện tích 1430m
2
 đất tại thửa số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, 

huyện X, tỉnh Thanh Hóa. Gồm: 200m
2 
 đất ở và 1230m

2 
đất trồng cây lâu năm. Đất 

đã được cấp GCNQSD đất đứng tên chị (Nguyễn Thị Q); Theo hồ sơ địa chính 

chỉnh lý 2013 diện tích đất là 1194m
2
 (200m

2
 đất ở và 994m

2
 đất vườn) và toàn bộ 

công trình xây dựng trên đất gồm: Nhà trên, nhà dưới, bếp, công trình phụ, chuồng 

trại chăn nuôi, nhà tắm, bể nước. 
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Về nguồn gốc đất, chị Q trình bày: Đất là của ông Nguyễn Văn Đ (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị C là bố mẹ đẻ của anh Q. Ông Đ, bà C đã cho vợ chồng anh chị 

từ năm 1994, đến 2001 vợ chồng đã phá dỡ ba gian nhà kè vách đất cũ của ông Đ 

bà C để xây dựng  nhà cửa, công trình kiên cố trên đất, không ai có ý kiến gì. Chị 

đề nghị Tòa án giải quyết chia đôi tài sản chung của vợ chồng. Hiện con của anh 

chị là cháu N đang bị bệnh nặng và đang ở với chị, chị và cháu N đang phải đi ở 

nhờ. Vì vậy chị yêu cầu chia bằng hiện vật cho chị để đảm bảo nơi ăn chốn ở cho 

mẹ con chị. 

+ Anh Q kê khai tài sản chung của vợ chồng bao gồm công trình trên đất: Nhà 

trên, nhà dưới, bếp, bể nước .  

Các công trình: Kè ao, tường rào, chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ, sân 

xây dựng năm 2014 trong thời gian vợ chồng chung sống nhưng chị Q không có 

trách nhiệm gì, vì vậy là tài sản của anh. 

 Đối với diện tích đất 1430m
2
 đất tại thửa số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa 

chính xã Y, huyện  X, tỉnh Thanh Hóa. Gồm: 200m
2 

đất ở và 1230m
2 

đất trồng cây 

lâu năm.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên: Nguyễn Thị Q là đất của mẹ 

đẻ anh (bà Lê Thị C), việc GCNQSD đất đứng tên chị Q là do chị Q tự ý kê khai.  

Anh đề nghị Tòa án giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng là công trình 

xây dựng trên đất (nhà trên, nhà dưới, bếp) và phần công trình của chị Q được chia thì 

chị Q phải có trách nhiệm phá dỡ để trả lại đất cho mẹ anh.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ngày 24/02/2017, bà Lê Thị C có 

đơn đề nghị Tòa án giải quyết: Đòi lại toàn bộ diện tích 1430 m2 đất tại thửa 759 tờ 

bản đồ số 5 bản đồ địa chính xã Y, huyện X. 

 + Bà Lê Thị C và người được ủy quyền trình bày và đề nghị: Diện tích đất 

1430m
2
 đất tại thửa số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, huyện  X, tỉnh 

Thanh Hóa mà anh Q, chị Q sử dụng
 
 là đất của bà Lê Thị C. Việc GCNQSD đất 

đứng tên chị Q là do thời điểm đó bà C hết tuổi lao động, thời điểm năm 1994 anh Q 

đang công tác xa nhà nên chị Q tự kê khai. Vợ chồng anh Q chị Q không ly hôn thì 

quyền sử dụng đất đó là của anh Q, chị Q. Nếu anh  Q, chị Q ly hôn thì đề nghị Tòa 

án giải quyết chia tài sản (công trình trên đất) cho anh Q, chị Q, còn đất thì trả lại cho 

bà C. 

+ Chị Ngô Thị H, chị Nguyễn Thị H trình bày và đề nghị: Các chị là con đẻ 

của bà C, các chị trình bày thống nhất với trình bày của anh Q, bà C. Chị Ngô Thị, 

chị Nguyễn Thị H đều khẳng định quyền sử dụng diện tích đất mà anh Q chị Q sử 

dụng từ 1990 là đất của bà C, ông Đ. Thời điểm năm 1994 chị Q tự ý kê khai đứng 

tên GCNQSD đất các chị không biết và đến khoảng năm 2007- 2008 chị Q có gửi 

GCNQSD đất đứng tên chị Q cho chị H giữ hộ thì các chị mới biết. Bố các chị 

(ông Đ) đã chết từ năm 1990. Các chị không yêu cầu và đòi hỏi quyền lợi gì liên 

quan đến diện tích đất trên, nhưng đều có ý kiến đề nghị Tòa án giải quyết xác định 

toàn bộ thửa đất chị Q, anh Q sử dụng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mẹ các 

chị (bà Lê Thị C). 
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Tại các văn bản đề nghị, biên bản hòa giải: Anh Q, bà C, chị Ngô Thị H, chị 

Nguyễn Thị H đều thống nhất đề nghị: Hiện bà C già yếu, không còn khả năng lao 

động, không tự chăm sóc được bản thân. Anh Q có trách nhiệm chăm sóc, phụng 

dưỡng bà C. Ngoài diện tích đất này bà C không còn nơi ở nào khác. Vì vậy đề nghị 

Tòa án giải quyết đảm bảo nơi ăn chốn ở cho bà C, đề nghị chia phần tài sản trên đất 

cho anh Q chị Q và phần công trình trên đất của chị Q thì buộc chị Q phải phá dỡ để 

trả lại đất cho bà C. Phần tài sản được chia của anh Q trên đất của bà C để tự bà C và 

anh Q giải quyết. 

- Cháu Nguyễn Thị N có ý kiến trình bày: Từ khi cháu biết nhận thức thấy 

bố cháu thường xuyên công tác xa nhà, một mình mẹ lo chăm bà nội, chăm hai chị 

em cháu, lo quán xuyến gia đình. Do cháu ốm đau bệnh tật nên không giúp được 

gì, cũng không đóng góp tài sản được gì cho bố mẹ. Cháu không đề nghị Tòa án 

giải quyết gì liên quan đến quyền lợi của cháu, nhưng đề nghị Tòa án xem xét giải 

quyết cho quyền lợi của mẹ cháu. Bố cháu là con trai duy nhất trong gia đình, sau 

khi cưới bố mẹ cháu ở với ông bà nội. Năm 1994 đã được nhà nước cấp GCNQSD 

đất đứng tên mẹ cháu và không ai có ý kiến thắc mắc gì. Việc bố mẹ cháu xây 

dựng nhà ở công trình kiên cố trên đất bà cháu, bác Nguyễn Thị H, cô Ngô Thị H 

đều không có ý kiến gì. Nay bố mẹ cháu ly hôn thì bố cháu, bà, bác H, cô H đã 

không nghĩ đến việc gần 30 năm qua mẹ cháu chăm lo cho bà nội, chăm lo cho các 

cháu, hiện nay cháu đang phải điều trị bệnh, mẹ cháu vừa phải lo cho cháu và đang 

phải đi ở nhờ, đề nghị Tòa án chia nhà đất cho mẹ cháu để mẹ con cháu có nơi ở .   

Tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa 

giải các đương sự không thống nhất được việc phân chia tài sản.  

Chị Q có đơn đề nghị Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá toàn bộ 

tài sản.  

Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ xác định: Diện tích đất hiện đang 

tranh chấp theo hồ sơ địa chính và GCNQSĐ năm 1994 (thửa số 759, tờ bản đồ số 

05, bản đồ địa chính xã Y) có diện tích: 1430m
2 

(200m
2
 đất ở và 1230m

2 
đất trồng 

cây lâu năm); diện tích đất đo thực tế và được chỉnh lý theo hồ sơ địa chính năm 

2013 là 1194m
2
 (200m

2
 đất ở và 994m

2
 đất trồng cây lâu năm). Công trình trên đất: 

01 nhà mái bằng xây năm 2001(nhà trên), diện tích 71,25m
2 
tường xây gạch đỏ 220, 

quét vôi, nền lát gạch Ceramic 400 x 400; 01 bể nước xây phần tiếp giáp giữa nhà 

trên và nhà bếp; 01 nhà mái ngói hiên đổ bằng (nhà dưới) xây năm 2001, phần mái 

hiên đổ bằng: Tường xây gạch cốm, quét vôi, nền lát gạch Ceramic 400 x 400; phần 

nhà mái ngói: Tường xây gạch cốm, quét vôi, nền lát gạch Ceramic 400 x 400. 01 

nhà bếp (xây tiếp nối nhà dưới) xây năm 2014: Diện tích 16,1m
2
, tường xây gạch 

cốm, mái lợp fiproximang, nền lát gạch bát. Nhà dưới và nhà bếp có kết cấu không 

thể tách rời và không liên quan đến các công trình khác. Phía sau công trình nhà 

trên, nhà bếp là nhà vệ sinh, nhà tắm bể phốt xây năm 2014 (nhà vệ sinh, nhà tắm 

xây tách rồi không gắn kết với các công trình khác), phía sau nhà bếp là chuồng trại 

chăn nuôi, diện tích 36,45m
2.
xây

 
gạch cốm, lợp mái fiproximang, diện tích 36,45m

2. 
. 

Còn lại đất trống gồm: Ao đã kè, vườn, tường rào, sân bê tông nằm ở vị trí trước và 

sau công trình trên đất. 



 5 

Ranh giới thửa đất:  

+ Phía Đông: Gồm 2 đoạn, đoạn 16,9m giáp nhà ông B và đoạn 38,2m giáp 

nhà ông C.    

+ Phía Tây: 58,8m giáp ngõ đi vào xóm 

+ Phía Nam: 24,9m giáp đường bê tông thôn 

+ Phía Bắc: 15,6m giáp nhà ông K  

Tại biên bản định giá tài sản xác định:   

1. Về đất: Hôi đồng định giá căn cứ Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 

18/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-

2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (phù hợp với giá thị trường) để định giá: Vị trí 

đất tại  đường liên thôn giá 300.000đồng/m
2
 đất ở và 27.000đồng/m

2
 đất vườn. 

Diện tích: 200m
2
 đất ở x 300.000đồng = 60.000.000đồng; 994 m

2
 đất vườn x 

27.000đ/1m
2
 = 26.838.000 đồng; Tổng trị giá diện tích 1194 m

2
 đất = 86.838.000 

(Tám mươi sáu triệu tám trăm ba mươi tám nghìn đồng). 

Các công trình trên đất gồm:  

- 01 nhà mái bằng, tường xây gạch đỏ, quét vôi, nền lát gạch Ceramic 400 x 400, 

xây năm 2001 (nhà trên) diện tích: 71,25m
2
.Giá trị còn lại: 63.800.000 đồng. 

- 01 nhà mái ngói đổ bằng mái hiên (nhà dưới) trong đó: 

     +  Phần nhà đổ bằng, tường xây gạch cốm, quét vôi, nền lát gạch Ceramic 

400x400, xây năm 2001(nhà dưới) diện tích 12m
2
. Giá trị còn lại: 15.944.000 đồng. 

      + Phần nhà mái ngói, tường xây gạch cốm, quét vôi, nền lát gạch Ceramic 

400x400, xây năm 2001, diện tích 17,36m
2
. Giá trị còn lại: 18.264.000 đồng.  

- 01 nhà bếp, tường xây gạch cốm, mái lợp fiproximang, nền gạch bát, xây 

năm 2014, diện tích 16,1m. Giá trị còn lại: 10.440.000 đồng.  

          - Nhà vệ sinh, nhà tắm, bể phốt xây năm 2014, diện tích 8m
2
. Giá trị còn lại: 

4.710.000 đồng.  

          - Chuồng trại xây gạch cốm, lợp mái fiproximang, xây năm 2014, diện tích 

36,45m
2
. Giá trị còn lại: 2.536.000 đồng.  

- Bể nước xây năm 2001. Giá trị còn lại: 887.000 đồng.  

- Sân bê tông xây năm 2014, tổng diện tích: 77,7m
2
. Giá trị còn lại: 

1.304.000 đồng.   

- Tường rào xây năm 2014, xây gạch cốm, tổng chiều dài: 74m, cao 1,4m. Giá 

trị còn lại: 3.645.000 đồng. 

- Kè ao năm 2014, trị giá còn: 19.118.000 đồng.  

Giá trị tài sản trên đất là: 140.647.000 đồng.   

Tổng trị giá tài sản: Đất + công trình trên đất = 227.485.000 đồng. 
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Công văn cung cấp thông tin địa chính của UBND xã Y xác định nguồn gốc 

diện tích đất hiện anh Q chị Q sử dụng là của ông Đ, bà C phù hợp với văn bản lấy 

ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất do bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan xuất trình. Thời điểm trước 1994 đất có tên trong hồ sơ địa chính: Tại sổ đăng 

ký ruộng đất xã Y lập 1993 ghi số thửa 759, chủ sử dụng bà C; tại sổ giao ruộng 

đất ổn định lập 1993 ghi tên hộ bà Ngô Thị Q nhưng chưa được cấp GCNQSD đất. 

Năm 1994 toàn bộ diện tích đất được cấp GCNQSD đất đứng tên chị Ngô Thị Q. 

Diện tích đất trong hồ sơ địa chính và GCNQSD đất là 1430m
2 

(200m
2
 đất ở, 

1230m
2 

đât
 
vườn), diện tích đất theo bản đồ chỉnh lý năm 2013: 1194 m

2
 giảm so 

với diện tích đất theo hồ sơ địa chính 1993 là 236 m
2
 do làm đường thôn. Hồ sơ kê 

khai làm thủ tục đề nghị cấp GCNQSD đất ở UBND xã Y hiện không lưu giữ. 

Thu thập chứng cứ về hồ sơ cấp GCNQSD đất của diện tích đất trên hiện tại 

Văn phòng đăng ký cấp GCNQSD đất UBND huyện X không có hồ sơ lưu trữ.  

2. Về nợ chung:  

Theo chị Q kê khai:  

 Nợ Ngân hàng C tổng số tiền: 54.000.000 đồng (năm mươi tư triệu đồng). 

Cụ thể:  

Vay hộ nghèo: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), thời hạn trả: 

25/8/2018; 

Vay sinh viên: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), thời hạn trả: 

25/02/2019; 

Vay nước sạch: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), thời hạn trả: 

08/7/2020. 

- Ý kiến chị Q: Chị yêu cầu Tòa án giải quyết phân chia số nợ trên cho chị 

và anh Q mỗi người phải trả 1/2 số nợ. Số tiền vay trên chị vay dự định để thực 

hiện phát triển kinh tế gia đình theo tiêu chí và mục đích vay nhưng do con anh 

chị: Cháu N bị bệnh nặng nên chị phải dùng vào việc chạy chữa bệnh cho con. 

Trước khi vay chị cũng đã bàn bạc với anh Q, chị không dùng để chi tiêu riêng, 

nên đây là nợ chung của vợ chồng. 

- Ý kiến anh Q: Khoản nợ ngân hàng C gồm: 54.000.000 đồng là do chị Q tự 

vay, anh không được biết nên anh đề nghị Tòa án xác định đó là nợ riêng của chị 

Q, anh không có nghĩa vụ phải trả.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

+ Người đại diện Ngân hàng C trình bày và đề nghị: Việc Ngân hàng C cho 

các hộ gia đình vay vốn là căn cứ vào tiêu chí theo chính sách và có đề xuất của 

chính quyền địa phương xét duyệt, chị Q là người đai diện hộ gia đình đứng tên 

khế ước vay.Việc giải ngân cho chị Nguyễn Thị Q số tiền 54.000.000 đồng như 

trên là cho vay theo hộ gia đình. Vì vậy trách nhiệm thanh toán khoản nợ là cả anh 

Q và chị Q. Đề nghị Tòa án giao cho chị Q là người trực tiếp đứng ra thanh toán 

khoản nợ chung của vợ chồng cho Ngân hàng C chi nhánh huyện X. 
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Trong quá trình giải quyết vụ án, tại các biên bản hòa giải, đối chất và 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, các bên đương sự 

đã thống nhất được với nhau về các nội dung sau: 

- Về Hôn nhân: Chị Q anh Q đều xác định tình cảm vợ chồng là không cải 

thiện được nên thống nhất ly hôn.  

- Về nguồn gốc đất hiện đang tranh chấp là đất của ông Đ, bà C. 

- Diện tích đất đo thực tế và đã được chỉnh lý: 1194m
2 
 trong đó 200m

2
 đất ở 

và 994 m
2
 đất vườn.  

- Về quá trình, thời gian sử dụng đất của anh Q, chị Q sử dụng từ 1990 đến nay. 

Những người sử dụng đất: Từ 1990, ông Đ chết thì bà C và gia đình anh Q, 

chị Q sử dụng đất. 

- Toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc của bà C, ông Đ đã được cấp GCNQSD 

đất đứng tên chị Ngô Thị Q.  

- Diện tích đất ruộng tiêu chuẩn của ai người đó sử dụng các đương sự không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Trước thời điểm Tòa án thụ lý vụ án ly hôn giữa chị Q, anh Q thì bà C, anh 

Q và các con gái của bà C (chị Nguyễn Thị H, chị Ngô Thị H) không có khiếu nại, 

khiếu kiện gì về việc cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSD đất đứng tên chị Q (toàn 

bộ diện tích đất hiện đang tranh chấp). 

- Về tài sản: Các công trình trên đất là tài sản chung của vợ chồng. 

Những vấn đề các bên không thống nhất: 

- Về quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất hiện đang tranh chấp; 

- 01 phần tài sản, công trình trên đất; 

- Trách nhiệm thanh toán đối với khoản nợ của Ngân hàng C với tổng số tiền 

54.000.000đồng. 

Tại phiên tòa: Các đương sự giữ nguyên ý kiến và yêu cầu như trong quá trình 

giải quyết vụ án. Chị Ngô Thị Q bổ sung ý kiến: Cháu Nguyễn Thị N bị bệnh hiểm 

nghèo, bệnh lutspan đỏ hệ thống, điều trị tại các bệnh viện từ 2011 đến nay. Cháu 

thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo qui định của Chính phủ và 

hiện không có khả năng lao động, điều kiện kinh tế của chị rất khó khăn nên đề nghị 

Tòa án giải quyết về trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung của anh Q đối với cháu 

N và xuất trình tài liệu chứng cứ: Bản phô tô có chứng thực sổ lĩnh tiền trợ cấp xã 

hội, quyết định hưởng trợ cấp xã hội đối với cháu N. 

Anh Q có ý kiến: Hiện anh cũng đang phải điều trị bệnh lao phổi, bệnh xơ gan 

và phải nuôi dưỡng mẹ già hơn 90 tuổi, mức lương bộ đội nghỉ hưu của anh hiện 

nay là 5.000.000đ/tháng chỉ đủ tiền thuốc và tiền chi tiêu để đảm bảo mức sống tối 

thiểu, mặt khác hiện cháu N đã thành niên, vì vậy anh không đồng ý đóng góp cấp 

dưỡng nuôi cháu N. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương phát biểu quan điểm 

và đề nghị: 

- Về tố tụng: Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét 

xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự trong quá trình giải quyết vụ án kể từ 

khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử, nghị án đã chấp 

hành đúng quy định pháp luật về tố tụng. 

- Về nội dung: Áp dụng khoản 1 Điều 56; Điều 57; khoản 1,2,3,5 Điều 59; 

khoản 2 Điều 37; khoản 1 Điều 81; Điều 82 Luật Hôn nhân gia đình. 

Về hôn nhân: Chấp nhận sự thuận tình hôn của chị Ngô Thị Q và anh 

Nguyễn Xuân Q.  

Về con chung: Anh Q và chị Q có hai con chung hiện đã thành niên, tuy 

nhiên đối với cháu N hiện bị bệnh lutspan đỏ, tiên lượng nặng, không có khả năng 

lao động và không có tài sản tự nuôi mình (đối tượng hưởng chế độ trợ cấp xã hội 

dành cho đối tượng nhóm khuyết tật nặng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ). Vì vậy giao cho chị Q trực tiếp nuôi dưỡng cháu N, 

buộc anh Q phải có trách nhiệm đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung theo qui định 

của pháp luật. 

 Về tài sản:  

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Ngô Thị Q về việc phân chia tài sản chung của 

vợ chồng. 

 - Về tài sản công trình trên đất: Chia cho anh Q được hưởng 1/2 tổng trị giá 

tài sản, chị Q được hưởng 1/2 tổng trị giá tài sản. 

- Về đất: Chia cho chị Ngô Thị Q được quyền sử dụng 70m
2
 đất ở (trên đất 

có các tài sản công trình được chia) và 446m
2 

đất vườn tại thửa đất số 759, tờ bản 

đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, huyện X; 

Chia cho anh Q được quyền sử dụng 70m
2
 đất ở (trên đất có các tài sản công 

trình được chia) và 446m
2 

đất vườn tại thửa đất số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa 

chính xã Y, huyện X. 

2. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan (bà Lê Thị C) về việc đòi lại toàn bộ diện tích đất 1.194 m
2.
. 

Ghi nhận sự thống nhất của bị đơn, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan (bà C, chị Ngô Thị H, chị Nguyễn Thị H) về việc không chia tách cụ thể phần 

tài sản trên đất của anh Q và diện tích đất của bà C.
 . 

Trích chia cho bà Lê Thị C được quyền sử dụng 60m
2
 đất ở và 62m2 đất 

vườn tại thửa đất số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y. Phần đất ở của bà 

C được chia gắn liền với diện tích đất và công trình trên đất của anh Q. 

Về công nợ:  

- Giao cho anh Q có trách nhiệm trả cho Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X) 

số tiền vay 30.000.000 đồng. 



 9 

- Giao cho chị Q trách nhiệm trả cho Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X) số 

tiền 12.000.0000 đồng (tiền vay sinh viên), 12.000.000 đồng (vay sử dụng nước sạch). 

 Chị Q có trách nhiệm thanh toán lại cho anh Q số tiền chênh lệnh công nợ 

nói trên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật tranh chấp: Chị Q khởi kiện đề nghị 

Tòa án giải quyết ly hôn và chia tài sản khi ly hôn là quan hệ tranh chấp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

theo quy định khoản 1 Điều 28 Bộ Luật tố tụng dân sự. 

[2] Về hôn nhân: Chị Ngô Thị Q và anh Nguyễn Xuân Q kết hôn trên cơ sở 

tự nguyện tìm hiểu, có đăng ký kết hôn, như vậy là hôn nhân hợp pháp. Mâu thuẫn 

vợ chồng phát sinh do anh Q hay uống rượu, vợ chồng thường xuyên gây sự cãi 

nhau, không  còn yêu thương chăm sóc tôn trọng nhau. Vợ chồng sống ly thân từ 

tháng 10/2015 đến nay. Xét thấy tình trạng vợ chồng là trầm trọng, tình cảm vợ 

chồng là thực sự không còn, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy áp dụng 

Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình: Chấp nhận sự thuận tình ly hôn của anh, chị là 

phù hợp. 

[3] Về con chung: Chị Q và anh Q có 02 con chung là: Cháu Nguyễn Thị N, 

sinh ngày: 01/7/1993 và cháu: Nguyễn Xuân P, sinh ngày 22/3/1996, hiện các cháu 

đã thành niên.  

Xét yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung đối với cháu N của chị Q: Theo các 

chứng cứ nguyên đơn xuất trình có cơ sở xác định. Từ khi vợ chồng anh Q, chị Q 

sống ly thân, cháu N ở với chị Q. Hiện cháu N bị bệnh Lutspan đỏ hệ thống với 

tiên lượng nặng, từ năm 2011 đến nay phải điều trị theo phác đồ điều trị của khoa 

huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Viện huyết học truyền máu TW (có 

bệnh án). Cháu N hiện không có khả năng lao động và không có tài sản tự nuôi 

mình. Từ năm 2016 cháu được hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho đối tượng 

nhóm khuyết tật nặng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của 

Chính phủ. Vì vậy giao cho chị Q trực tiếp nuôi dưỡng cháu N, buộc anh Q phải có 

trách nhiệm đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung là phù hợp theo qui định tại 

khoản 1 Điều 81, Điều 82 Luật Hôn nhân gia đình. 

[4] Xét yêu cầu chia tài sản chung của nguyên đơn, bị đơn: 

+ Vê công trình trên đất: Có cơ sở xác định toàn bộ công trình trên đất 

hiện có đều xây dựng trong thời kỳ hôn nhân và thời gian anh chị đang chung 

sống, vì vậy là tài sản chung của vợ chồng. Trình bày của anh Q về việc các 

công trình như: kè ao, tường rào, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, sân là 

tài sản của anh không có cơ sở được chấp nhận. Toàn bộ tài sản công trình trên 

đất được phân chia theo nguyên tắc mỗi người (anh Q, chị Q) được hưởng 1/2 

trị giá tài sản công trình trên đất. Tuy nhiên để phù hợp và đảm bảo giá trị sử 
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dụng, kết cấu của các công trình, khi chia phần có sự chênh lệch về trị giá tài sản, vì 

vậy các bên phải thanh toán tiền giá trị tài sản chênh lệch cho nhau là phù hợp 

+ Về đất: 

Nguyên đơn xác định quyền sử dụng diện tích đất 1194m
2
 tại thửa số 759, 

tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, huyện X, tỉnh Thanh Hóa là tài sản chung 

của vợ chồng. 

Bị đơn xác định quyền sử dụng diện tích đất vợ chồng đang sử dụng là của bà 

Lê Thị C (mẹ đẻ bị đơn) chưa cho vợ chồng. 

Có cơ sở để xác định: 

 Diện tích đất 1194m
2
 đất tại thửa số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã  

Y, huyện X, tỉnh Thanh Hóa gồm: 200m
2 

 đất ở và 994m
2 

đất trồng cây lâu năm có 

nguồn gốc của bố mẹ đẻ anh Q (bà Lê Thị C, ông Nguyễn Văn Đ). Tháng 5 năm 

1990, anh Q, chị Q xây dựng gia đình và về ở chung với ông Đ bà C; tháng 12 năm 

1990 ông Đ chết; Năm 1994 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận toàn bộ 

diện tích đất đứng tên chị Ngô Thị Q. Từ năm 1990 đến nay, chị Q, anh Q và bà C 

cùng chung sống trên đất. Từ năm 2001 anh Q và chị Q phá dỡ căn nhà cũ 4 gian 

lợp kè của ông Đ bà C và xây dựng các công trình kiên cố trên đất và ở ổn định đến 

nay, không ai tranh chấp. Các con của bà C, ông Đ (chị Nguyễn Thị H, chị Ngô Thị 

H) đều biết việc chị Q đứng tên toàn bộ diện tích đất nhưng không có ý kiến khiếu 

nại, khiếu kiện gì và xác định nếu vợ chồng anh Q, chị Q không ly hôn thì anh Q, 

chị Q được quyền sử dụng đất. Các chị đều thống nhất không có yêu cầu gì về quyền 

lợi đối với mảnh đất. Như vậy, việc dịch chuyển tài sản quyền sử dụng đất từ bà Lê 

Thị C, ông Nguyễn Văn Đ cho anh Nguyễn Văn Q, chị Ngô Thị Q dù không có văn 

bản tặng cho, tuy nhiên có sơ sở xác định việc thể hiện ý chí cha mẹ đã cho con 

quyền sử dụng đất với các căn cứ sau: 26 năm vợ chồng anh chị ở trên đất, đã xây 

dựng nhà cửa, công trình kiên cố và ở ổn định, việc chị Q đứng tên GCNQSD đất 

đến trước thời điểm ly hôn không ai có ý kiến phản đối, tranh chấp, nếu vợ chồng 

anh chị không ly hôn thì không ai đòi lại đất. Vì vậy xác định diện tích đất trên là tài 

sản chung của anh Q, chị Q đã được cha mẹ cho con là phù hợp. Đề nghị của 

nguyên đơn được chấp nhận, ý kiến của bị đơn không được chấp nhận.  

- Xét nguyện vọng được chia tài sản bằng hiện vật của nguyên đơn: 

Hiện anh Q đang bị bệnh phải điều trị và đang chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ đẻ 

(bà C) hơn 90 tuổi già yếu không còn khả năng lao động; Chị Q đang chăm sóc 

cháu N bị bệnh lutspan đỏ và đang phải đi ở nhờ. Anh chị có thời gian xây dựng 

gia đình và chung sống 26 năm. Tài sản nhà đất có căn cứ xác định bố mẹ đã tặng 

cho và tài sản do anh chị cùng nhau tạo dựng. Nguyện vọng về nơi ăn chốn ở của 

anh chị đều chính đáng và phải được đảm bảo. Vì vậy có cơ sở chấp nhận nguyện 

vọng chia tài sản nhà đất bằng hiện vật để đảm bảo quyền lợi về nơi ở cho cả anh 

và chị. Tuy nhiên các công trình trên đất được xây kiên cố, có công trình được xây 

gắn kết, có công trình được xây tách rời, vì vậy việc phân chia phải đảm bảo giá trị 

sử dụng tài sản và đảm bảo được giá trị kết cấu của công trình cho phù hợp. Vì 

vậy, nguyện vọng của nguyên đơn được chấp nhận. 
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             Đề nghị của bị đơn, người được ủy quyền của bà C và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn về việc chia phần tài sản là công 

trình trên đất cho anh Q, chị Q và phần tài sản trên đất được chia của chị Q phải dỡ 

bỏ để trả lại quyền sử dụng đất cho bà C không được chấp nhận. 

           [5]  Xét yêu cầu độc lập đòi lại quyền sử dụng đất của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan (bà Lê Thị C) và những người có quyến lợi nghĩa vụ liên quan 

đứng về phía bị đơn (chị Ngô Thị H, Nguyễn Thị H): 

Nguồn gốc diện tích đất là của bà C, ông Đ tuy nhiên có căn cứ xác định 

việc cha mẹ đã tặng cho vợ chồng các con (anh Q, chị Q) quyền sử dụng đất. Bà C 

đã có quá trình sống ổn định trên đất từ khi khai phá tạo lập đến nay, hiện bà đã già 

yếu, không còn khả năng lao động, ngoài diện tích đất này bà không còn nơi ở nào 

khác.Vì vậy, để đảm bảo về quyền lợi và nơi ăn chốn ở cho bà, xét thấy: Cần trích 

chia cho bà C một phần công sức đóng góp trong tạo lập, duy trì tài sản bằng hiện 

vật trong khối tài sản chung của anh Q chị Q để đảm bảo quyền lợi về nơi ăn chốn 

ở cho bà C là phù hợp. Yêu cầu về việc đòi lại toàn bộ diện tích 1430m
2 

đất (diện 

tích đã được chỉnh lý: 1194m
2
) tại thửa số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính 

xã Y, huyện  X, tỉnh Thanh Hóa, hiện bà C, anh Q, chị Q đang sử dụng là không có 

cơ sở được chấp nhận. 

 Đề nghị của bị đơn, người được ủy quyền của bà C và những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn về việc không chia tách phần tài 

sản: Công trình trên đất được hưởng của anh Q và tài sản là quyền sử dụng đất của 

bà C được xem xét khi Hội đồng xét xử quyết định về phân chia tài sản chung của 

anh Q, chị Q và trích chia công sức bằng hiện vật cho bà C. 

Từ các phân tích đánh giá khi xem xét yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có cơ sở xác định: Diện tích đất 1194m
2
, tại 

thửa đất số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, huyện X, trong đó có: 

200m
2
 đất ở và 994m

2
 đất trồng cây lâu năm là tài sản chung của anh Q, chị Q đã 

được cha mẹ tặng cho. Chia phần cho anh Q, chị Q được hưởng ngang nhau trị giá 

tài sản là quyền sử dụng đất: Mỗi người được 1/2 diện tích đất ở và 1/2 diện tích 

đất vườn, sau khi đã trích chia phần tài sản bằng đất cho người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan có yêu cầu độc lập (bà Lê Thị C).  

[6] Về công nợ: Khoản nợ Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X được xác định 

là nợ chung của vợ chồng, vì vậy anh chị đều phải có trách nhiệm thanh toán nợ 

đối với khoản vay này, bởi lẽ: Đây là các khoản vay dù chị Q đứng tên ký sổ vay 

nợ nhưng được vay theo tiêu chí và điều kiện của hộ gia đình: Vay hộ nghèo, vay 

nước sach, vay sinh viên và trong đó có khoản vay dù sử dụng chưa đúng mục đích 

nhưng có cơ sở để chấp nhận là khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia 

đình (dùng để chữa bệnh cho con). 

[7] Về án phí: Vụ án thụ lý trước ngày 01/01/2017, vì vậy áp dụng qui định 

về án phí theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 và những qui định có lợi 

cho đương sự của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 về án phí 

lệ phí Tòa án. 
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 Trong vụ án này chị Q phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm, anh Q phải chịu án 

phí cấp dưỡng. Chị Q, anh Q, bà C phải chịu án phí dân sự tương đương với phần 

tài sản được chia. Chị Q và anh Q có đơn trình bày và xác nhận của chính quyền 

địa phương về hoàn cảnh khó khăn, vì vậy miễn nộp một phần án phí dân sự đối 

với tài sản được chia cho chị Q, anh Q theo qui định tại Điều 14 Pháp lệnh án phí 

lệ phí Tòa án; Cụ thể: Chị Q, anh Q mỗi người phải chịu 5.195.275 đồng án phí 

dân sự có giá ngạch, miễn cho chị Q, anh Q 50% án phí tài sản; Chị Q, anh Q còn 

phải chịu 2.597.637 đồng án phí dân sự đối với phần tài sản được chia. Bà Lê Thị 

C thuộc đối tượng được miễn án phí theo qui định tại Điều điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 về án phí lệ phí Tòa án . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Áp dụng: Khoản 1 Điều 56; Điều 57; khoản 1,2,3,5 Điều 59; Điều 62; 

khoản 2 Điều 37; khoản 1 Điều 81; Điều 82; Điều 110; Điều 118 Luật Hôn nhân 

gia đình. Khoản 1,2 Điều 228; khoản 4 Điều 147; khoản 1 Điều 245 BLTTDS. 

Điều 14; khoản 8, 9, 10 Điều 27 Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án và Danh mục án phí, lệ 

phí Tòa án; Điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 48 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14, 

ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tòa án. 

Xử: 

Về hôn nhân: Chấp nhận sự thuận tình ly hôn của chị Ngô Thị Q và anh 

Nguyễn Xuân Q.  

Về con chung: Chị Q và anh Q có 02 con chung: Cháu Nguyễn Thị N, sinh 

ngày 01/7/1993 và cháu Nguyễn Xuân P, sinh ngày 22/3/1996. Hiện hai cháu đã 

thành niên (cháu Nguyễn Thị N thuộc trường hợp con đã thành niên nhưng không 

có khả năng lao động và không có tài sản tự nuôi mình). Giao cho chị Ngô Thị Q 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Thị N, buộc anh Q phải có trách nhiệm đóng 

góp cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị Q 1.000.000 (một triệu đồng)/tháng, kể từ 

tháng 8/2017 đến khi cháu N có khả năng lao động và có tài sản tự nuôi mình. 

Về tài sản: Chấp nhận yêu cầu của chị Ngô Thị Q về việc phân chia tài sản 

chung của vợ chồng. 

  - Về tài sản công trình trên đất: Chia cho anh Q, chị Q được hưởng phần tài 

sản như sau:  

Chị Q được quyền sở hữu: 01 nhà mái ngói đổ bằng mái hiên trị giá 

34.208.000 đồng, 01 nhà bếp trị giá 10.440.000 đồng,  kè ao trị giá 19.118.000 

đồng, phần chuồng trại chăn nuôi trên đất được chia trị giá 1.268.000đồng, phần 

tường rào trên đất được chia trị giá 1.822.500 đồng, tổng trị giá tài sản = 

66.856.000
đ
 (Sáu mươi sáu triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng). 

Anh Q được quyền sở hữu: 01 nhà bằng trị giá 63.800.000đồng, công trình 

phụ (nhà vệ sinh, nhà tắm trị giá 4.710.000đồng, bể nước 887.000đồng, sân bê tông 

trị giá 1.304.000đồng, phần tường rào trên đất được chia trị giá 1.822.000 đồng, 
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phần chuồng trại chăn nuôi trên phần đất được chia trị giá 1.268.000đồng, tổng trị 

giá tài sản = 73.791.000
đ
 (Bảy mươi ba triệu bảy trăm chín mươi mốt nghìn đồng). 

 Trị giá tài sản: Nhà + công trình trên đất được chia của anh Q nhiều hơn chị 

Q là  6.935.000
đ
 (Sáu triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng). 

- Về đất: Chia cho chị Ngô Thị Q được quyền sử dụng 70m
2
 đất ở (trên đất có 

các tài sản công trình được chia) và 466m
2 
đất vườn tại thửa đất số 759, tờ bản đồ số 

05, bản đồ địa chính xã Y, huyện X. Vị trí: Phía đông giáp đất nhà ông B, phía tây 

giáp ngõ xóm, phía nam giáp đường bê tông xóm, phía bắc giáp phần đất được chia 

của anh Q. 

Chia cho anh Q được quyền sử dụng 70m
2
 đất ở (trên đất có các tài sản công 

trình được chia) và 466m
2 

đất vườn tại thửa đất số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa 

chính xã Y, huyện X. Vị trí: Phía đông giáp đất nhà ông C, phía tây giáp ngõ xóm, 

phía nam giáp phần đất chia cho chị Q, phía Bắc giáp đất nhà ông K. 

2. Không chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan (bà Lê Thị C) về việc đòi lại toàn bộ diện tích 1194 m
2.
(diện tích đất được 

chỉnh lý năm 2013 là 1194 m
2
) 

Ghi nhận sự thống nhất của bị đơn, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan (bà C, chị Nguyễn Thị H, chị Ngô Thị H) về việc không chia tách cụ thể phần 

tài sản trên đất của anh Q và diện tích đất của bà C.
 . 

Trích chia cho bà Lê Thị C được quyền sử dụng 60m
2
 đất ở và 62m

2
 đất 

vườn tại thửa đất số 759, tờ bản đồ số 05, bản đồ địa chính xã Y, huyện X. Phần 

đất ở và đất vườn của bà C được chia gắn liền với diện tích đất và công trình trên 

đất của anh Q. 

(Có sơ đồ chia đất kèm theo) 

Về công nợ:  

- Giao cho anh Q trách nhiệm trả cho Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X 

khoản tiền vay 30.000.000
đ
 (Ba mươi triệu đồng) (vay hộ nghèo) theo Sổ vay vốn 

số 052474 ngày 25 tháng 8 năm 2014.  

- Giao cho chị Q trách nhiệm trả cho Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X 

khoản tiền vay 12.000.0000
đ
 (Mươi hai triệu đồng) (vay sinh viên) theo Sổ vay vốn  

số 052474 ngày 26 tháng 3 năm 2013 và 12.000.000
đ
 (Mười hai triệu đồng), (vay 

nước sạch) theo Sổ vay vốn  số 052474 ngày 08 tháng 7 năm 2016 . 

Tiền thanh toán khoản nợ chung anh Q phải thực hiện nhiều hơn chị Quyến 

6.000.000 (Sáu triệu) đồng.  

Tổng số tiền chênh lệch sau khi đối trừ từ: Trị giá tài sản công trình trên đất 

và nghĩa vụ thanh toán nợ chung: Anh Q phải thanh toán cho chị Q  467.500đ (Bốn 

trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).  

Về án phí: Chị Ngô Thị Q phải chịu 200.000đ tiền án phí ly hôn sơ thẩm và 

2.597.637
đ
 (Hai triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng) 

án phí dân sự đối với phần tài sản được chia; Chị Q đã nộp 4.700.000
đ
 tiền tạm ứng 
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án phí ly hôn và tạm ứng án phí yêu cầu chia tài sản, do đó trả lại cho chị Q 

1.902.363đ (một triệu chín trăm lẻ hai nghìn ba trăm sáu mươi ba đồng) theo Biên 

lai thu số AA/2014/0000187 ngày 09/11/2016 của Chi cục Thi hành án huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Anh Q  phải chịu 2.597.637đ (Hai triệu năm trăm 

chín mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng) án phí dân sự đối với phần tài 

sản được chia và 200.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con. Miễn án phí dân sự sơ 

thẩm đối với yêu cầu độc lập cho bà Lê Thị C. 

Về quyền kháng cáo: Chị Ngô Thị Q, anh Nguyễn Xuân Q, bà Lê Thị C, chị 

Ngô Thị H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Chị 

Nguyễn Thị H, Ngân hàng C - Chi nhánh huyện X có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ bản án. 

(Có sơ đồ chia đất kèm theo Bản án) 

 
Nơi nhận:      

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND huyện Quảng Xương; 

- Chi cục THA dân sự huyện Quảng Xương; 

- UBND xã Y, H. X; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

Lê Thị Dung 
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